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PHẦN THỨ I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015
1. Tình hình chung:
Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước tiếp tục được phục hồi, tuy nhiên còn chậm, giá bán than trên thị trường giảm mạnh, sự cạnh tranh gay gắt của các nguồn than ngoài ngành và than nhập khẩu đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiêu thụ chung toàn Tập đoàn.
Đối với Công ty, năm 2015 là một năm với rất nhiều khó khăn như: sản lượng than khai thác bị cắt giảm (200.000 tấn NK so với Nghị quyết ĐHCĐ) dẫn đến các chi phí cố định tăng cao;  công tác đổ thải luôn bị động do phụ thuộc vào tiến độ khai thác Công ty than Núi Béo; cung độ vận chuyển xa đã ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu định mức; lợi thế tài chính từ việc tăng cường chế biến than từ các nguồn có giá thành thấp không còn như các năm trước. Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 đầu tháng 8 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ khai thác cũng như việc cân đối tài chính năm 2015 của Công ty. 
Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh; luôn bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn, kịp thời đề nghị Tập đoàn giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, sớm khắc phục sự cố mưa lũ đưa sản xuất trở lại bình thường. Do đó, kết thúc năm 2015 Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng cũng như cân đối tài chính, cụ thể:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:
a. Các chỉ tiêu tổng hợp:

- Doanh thu: Tổng doanh thu của Công ty đạt 2.270,3 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ sản xuất than đạt 2.228,4/2.044,2 tỷ đồng tăng 9,0 % so với kế hoạch điều chỉnh, doanh thu khác đạt 41,9 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận toàn Công ty đạt 32,2 tỷ đồng, trong đó: lợi nhuận từ sản xuất than đạt 24,6/19,9 tỷ đồng tăng 24,6% so với kế hoạch điều chỉnh, lợi nhuận hoạt động khác 7,6 tỷ đồng.  

- Lao động và tiền lương: lao động bình quân 2.278/2.354 người, giảm được 76 người so với kế hoạch, trong đó lao động sản xuất than 2.230 người, sản xuất khác là 48 người. Tiền lương bình quân đạt: 7,9/6,8 triệu đồng/người/tháng tăng 15,6% so với kế hoạch.
b. Sản phẩm chủ yếu:

- Than nguyên khai: thực hiện đạt 1,71/1,7 triệu tấn, đạt 100,6% kế hoạch. Phẩm cấp than nguyên khai đạt 37,18/37,47% tốt hơn so kế hoạch (giảm được 0,29 % Ak). 
- Bốc xúc đất đá: đạt 20,71/19,7 triệu m3 bằng 105,1% kế hoạch điều chỉnh. Trong đó đất chuẩn bị sản xuất là 19,547 triệu m3, đất cát trôi 353 ngàn m3 và khắc đất đá khắc phục mưa lũ 810 ngàn m3.
- Than sạch chế biến từ nguồn đất đã lẫn than: thực hiện đạt 240,8/150 ngàn tấn, đạt 160% so với kế hoạch, tương ứng tăng thêm 90.000 tấn sạch.
- Tiêu thụ than: Thực hiện đạt 1.859/1.835 ngàn tấn đạt 101,3% kế hoạch điều chỉnh. Trong đó: Than nguyên khai sơ tuyển 869,9/800 ngàn tấn bằng 108,7%; Than sạch  989,1/1.035 ngàn tấn bằng 95,5% kế hoạch điều chỉnh.  

3. Một số giải pháp thực hiện điều hành KH PHKD:
· Công ty đã ban hành các văn bản chỉ đạo để tăng cường công tác điều hành sản xuất phù hợp với tiến độ tiêu thụ của Tập đoàn, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý tài nguyên, quản trị chi phí, quản lý sàng chế biến và bảo vệ kho tàng nhằm mục tiêu giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng tối đa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. 

- Quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật, công nghệ như: hệ số bóc, cung độ vận chuyển, hệ số sử dụng mét khoan, suất phá đá, tỷ lệ đất đá làm tơi; thường xuyên theo dõi, cập nhật, điều hành đảm bảo kế hoạch và bám sát các Ban của Tập đoàn để kịp thời điều chỉnh khi có các yếu tố khách quan. 

· Tổ chức ra soát lại các công đoạn sản xuất chế biến, sàng tuyển than để đề ra các giải pháp: 
(i) Tận dụng các nguồn đất đá lẫn than tồn từ các năm trước để đưa vào chế biến với mục tiêu tăng sản lượng than có giá thành thấp để tăng doanh thu, lợi nhuận. Trong năm 2015 Công ty đã sản xuất tăng thêm 90.000 tấn than sạch từ nguồn đất đá lẫn than. 
(ii) Sử dụng các thiết bị phù hợp xúc chọn lọc than tại vỉa đã làm góp phần tăng chất lượng than nguyên khai, sử dụng sàng có mắt lưới 10 mm kết hợp tuyển nước đã nâng cao được chất lượng than chế biến.
· Đàm phán với các nhà cung cấp vật tư; cung cấp dịch vụ sửa chữa, gia công phục hồi... để giảm giá đồng thời tìm kiếm thêm các bạn hàng uy tín. Xây dựng đơn giá thuê ngoài giảm được từ 7-8% so với đơn giá công đoạn Tập đoàn giao. Rà soát tiết giảm định mức vật tư, chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí điện năng ... tổ chức cập nhật chi phí hàng ngày tại các đơn vị, hàng tháng tổ chức nghiệm thu khoán chi phí cho các đơn vị nên đã tạo được ý thức tiết kiệm trong toàn Công ty, do đó năm 2015 thực hiện khoán chi phí nội bộ đã giảm được 1.073 triệu đồng. 
· Hoàn thiện tổ chức, sắp xếp, sát nhập một số công trường, phòng ban với mục tiêu giảm các đầu mối quản lý điều hành đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; sắp xếp lại lao động theo hướng giảm khối quản lý và phục vụ phụ trợ. Do đó trong năm 2015 đã giảm giảm được 05 đầu mối, trong đó: phòng ban giảm 03 đầu mối; công trường, phân xưởng giảm 02 đầu mối. 
- Công tác đầu tư: Năm 2015, Công ty thực hiện là 150/178,8 tỷ đồng bằng 84,2% kế hoạch, trong đó dự án đầu tư 05 xe vận chuyển đất đá đã hoàn thành và đưa vào sản xuất từ 16/5/2015 với tổng mức đầu tư 72,1 tỷ đồng; dự án mua máy khoan với giá trị là 3,9 tỷ đồng đã hoàn thành vào ngày 30/01/2015; đặc biệt dự án tuyến đường vận chuyển từ khai trường mỏ Hà Tu ra khai trường Công ty than Núi Béo có tổng mức đầu tư là 21,6 tỷ đồng đã hoàn thành đúng tiến độ góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

· Công tác an ninh chính trị, trật tự khai trường được đảm bảo. Công ty đã chủ động xây dựng các phương án bảo vệ, phối hợp với các cơ quan công an, chính quyền địa phương bảo vệ khai trường, quản lý chặt chẽ người và thiết bị ra vào khai trường. Do vậy năm 2015 đã không để xảy ra các vụ mất mát tài nguyên, tài sản.
·  Công tác an toàn được đặc biệt quan tâm. Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý, phát hiện những nơi có nguy cơ xảy ra mất an toàn như: các bãi thải, đường vận chuyển, bờ an toàn, gương tầng, nền máy ... Tuy nhiên, trong năm 2015, Công ty còn để xảy ra 8 vụ tai nạn lao động trong đó 4 vụ TNLĐ nhẹ, 4 vụ tai nạn nặng (bằng số vụ năm 2014); xảy ra 01 vụ sự cố thiết bị loại III giảm 02 vụ so với năm 2014. 
· Đối với tài sản tại Tân Rai – Lâm Đồng, năm 2015 Công ty vẫn đang cho Công ty MT Nhân Cơ thuê lại toàn bộ máy móc thiết bị và vật kiến trúc. Tuy nhiên đối tác của Công ty năm 2015 (và sang năm 2016) cũng gặp rất nhiều khó khăn nên có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn của Công ty. 

III. Một số tồn tại:

Bên cạnh những thành quả đạt được, trong năm 2015 Công ty vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục:
1. Công tác chuẩn bị sản xuất vẫn còn bất cập: Tiến độ nổ mìn chuẩn bị đất cho các thiết bị bốc xúc chưa kịp thời, vẫn còn ca máy phải nghỉ chờ nổ mìn. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện lịch sửa chữa cụ thể cho các máy vào trung, tiểu tu chưa quyết liệt, thời gian sửa chữa một số máy móc thiết bị còn kéo dài so kế hoạch. 

2. Công tác môi trường: Mặc dù năm 2015 công ty đã triển khai nhiều biện pháp bổ sung để cải tạo môi trường: như nạo vét suối, trồng cây, làm đường bê tông.., tuy nhiên qua đợt kiểm tra tổng thể về môi trường tại công ty vẫn bộc lộ nhiều vấn đề cần được quan tâm hơn nữa như rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt cần được thu gom phân loại, xử lý triệt để; hệ thống phun sương dập bụi hoạt động chưa hiệu quả; môi trường tại một số điểm sinh hoạt, sửa chữa của các đối tác thuê ngoài chưa được đảm bảo.

3. Sản lượng thiết bị tự làm không đạt kế hoạch nên tiền lương sản phẩm còn thấp, các chi phí cố định và giá thành sản phẩm còn tăng cao. 

4. Công tác đánh giá, dự báo tình trạng hư hỏng của thiết bị để dự trù vật tư còn yếu; tiến độ sửa chữa lớn một số thiết bị còn chậm so kế hoạch. Cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ, trách nhiệm của các bộ phận quản lý. 

5. Công tác khoán chi phí: Chưa kịp thời điều chỉnh những bất cập trong sản xuất, đặc biệt khi điều kiện khai trường có thay đổi ảnh hưởng đến việc thực hiện chi phí; công tác khuyến khích, bồi hoàn vật chất trong công tác thực hiện chi phí khoán chưa kịp thời. Vẫn còn một số cá nhân, tập thể vi phạm trong quản lý chuyến, quản lý nhiên liệu.
6. Tiến độ thực hiện một số hạng mục thuộc dự án đầu tư, dự án môi trường chậm.

PHẦN 2

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 KẾ HOẠCH NĂM 2016
1. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016:

Năm 2016, được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn đối với Công ty khi điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, cung độ vận chuyển, độ dốc đều tăng, chi phí xử lý bùn, cát trôi do ảnh hưởng của đợt mưa lũ năm 2015 lớn; kế hoạch đổ thải theo đề án “Các giải pháp khai thác, đổ thải, thoát nước tiến tới kết thúc khai thác lộ thiên vùng Hòn Gai” không theo tiến độ, dẫn tới Công ty khó khăn về diện đổ thải; kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn giao cho Công ty giảm mạnh (lợi nhuận kế hoạch năm 2016 là 17.769 trđ) và yêu cầu tiết giảm thêm 1% chi phí so với năm 2015, vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ 136 tỷ lên 200 tỷ đồng dẫn đến áp lực về khả năng thực hiện lợi nhuận để chi trả cổ tức rất lớn; việc đầu tư thiết bị cho Dự án Bắc Bàng Danh đòi hỏi nguồn vốn lớn.

Với tinh thần vượt khó của tập thể CBCNV và sự lãnh đạo của HĐQT cùng các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh cụ thể, công ty quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể:  

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	KH năm

2015
	KH năm 2016
	% SS

	1
	Đất đá bốc xúc
	1000m3
	20.200
	21.700
	107,4

	
	- Đất CBSX
	"
	19.700
	20.300
	103

	
	- Đất công nghệ
	"
	500
	1.400
	280

	2
	Than NK khai thác
	1000 tấn
	1.700
	1.850
	100

	3
	Than khai thác lại
	"
	240
	150
	60

	4
	Than tiêu thụ
	"
	1.835
	1.901
	100

	5
	Doanh thu than
	Tỷ đồng
	2.240
	2.261
	100,9

	6
	Lợi nhuận than
	"
	19.919
	17.577
	80

	7
	Thu nhập bình quân
	trđ
	6.831
	7.081
	100


2. Các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch năm 2016


Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao và điều kiện thực tế của Công ty năm 2016, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, Công ty đề ra một số giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo là:


2.1. Công tác điều hành và quản lý kỹ thuật:


- Bám sát kế hoạch điều hành của Tập đoàn, tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm, đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu hàng tháng, hàng quý.
- Chủ động trong việc chuẩn bị sản xuất, trong đó chú trọng khâu khoan nổ mìn để chuẩn bị đất đá sẵn sàng.  

- Tổ chức điều hành sản xuất hợp lý, bố trí đồng bộ các thiết bị bốc xúc và vận chuyển; kịp thời xử lý những vướng mắc trong sản xuất, giảm thời gian ách tắc nhằm nâng cao thời gian hoạt động hữu ích của máy móc thiết bị, tăng năng suất, giảm chi phí.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, kỹ thuật cơ bản, an toàn, bảo vệ môi trường, từ khâu lập kế hoạch đến nghiệm thu và có giải pháp tối ưu các chỉ tiêu công nghệ, thông số kỹ thuật, các biện pháp quản lý theo hướng: tăng cường trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm các bộ phận, có chế tài thưởng phạt rõ ràng; quản lý chặt chẽ chất lượng than nguyên khai ngay tại vỉa để giảm từ 0,3-0,5% Ak so với kế hoạch được giao; tăng quy mô bãi nổ (phải đảm bảo ≥ 24.000m3/bãi); giảm tối đa khối lượng phát sinh ngoài kế hoạch như xử lý đất công nghệ, bùn moong, cát trôi.

- Tận dụng tối đa nguồn đất đá lẫn than tồn để tăng cường chế biến sâu nâng chất lượng than và tăng tỷ lệ thu hồi nhưng phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và công tác môi trường trong công tác chế biến sâu. Chất lượng than sạch chế biến sâu từ đất lẫn tối thiểu phải đạt từ cám 5b trở lên.

- Bám sát sự điều hành của Tập đoàn, phối hợp với các Công ty Kho Vận, Tuyển Than Hòn Gai và các đơn vị đầu mối của TKV để thực hiện giao nộp sản phẩm theo tiến độ kế hoạch. 

2.2. Công tác an toàn và an ninh trật tự :

 - Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, khắc phục triệt để các tồn tại sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra nhận diện các nguy cơ mất an toàn, có biện pháp xử lý nhằm hạn chế và giảm thấp nhất số vụ tai nạn lao động và sự cố thiết bị; Tổ chức triển khai các hoạt động theo quy định của Nhà nước trên cơ sở thực hiện nghiêm Luật AT VSLĐ có hiệu lực từ ngày 07/1/2016

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong khai trường mỏ, tăng cường quản lý than tiêu thụ, chống gian lận thương mại, tăng cường giám sát chặt chẽ (kể cả các đối tác thuê ngoài) để tránh hiện tượng tiêu cực, gian lận; kiểm tra chặt chẽ xe ra vào mỏ; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan quản lý tại địa phương.

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát chất lượng, số lượng than giao và chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động SXKD than.

2.3. Công tác quản trị chi phí & lao động tiền lương :

- Tiếp tục hoàn thiện công tác khoán, quản trị chi phí nội bộ. Rà soát hoàn thiện các cơ chế, giải pháp để khuyến khích tất cả các khâu tiết kiệm chi phí. Kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra ở tất cả công đoạn sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực đội ngũ CBCNV làm công tác khoán quản trị bằng việc tổ chức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ. Xây dựng phương án chi tiêu và kiểm soát chi phí hàng tháng, hàng quý để kịp thời giúp lãnh đạo công ty đưa ra các quyết định điều hành phù hợp với từng giai đoạn SXKD của công ty, luôn đảm bảo cân đối được tài chính.

- Hoàn thiện hệ thống định mức nguyên nhiên vật liệu, năng suất thiết bị, đơn giá các công đoạn sản xuất than của công ty; áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến và công tác khoán quản trị chi phí. Tiếp tục triển khai hiệu quả kiểm tra, giám sát, khai thác thông tin từ hệ thống GPS, hệ thống Camera; hoàn thiện hệ thống đếm chuyến tự động (bằng thẻ từ và camera nhận diện số xe), hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động.

- Thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị theo đúng Quy định quản lý mua sắm vật tư của Tập đoàn và HĐQT công ty đã ban hành, đảm bảo giá cả cạnh tranh; đổi mới và hoàn thiện công tác lập kế hoạch, nhu cầu mua sắm vật tư. Nêu cao vai trò của Tổ tư vấn giá, Tổ kiểm nhập vật tư của công ty. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp mua sắm vật tư của Tập đoàn và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước. 
- Huy động tối đa nguồn lực hiện có của công ty, xây dựng các biện pháp và giải pháp quản lý khoa học tiên tiến, hiệu quả để đưa năng suất lao động tăng từ 5% đến 10% và tỷ lệ lao động khu vực phục vụ phụ trợ và gián tiếp giảm ít nhất: 3% so với năm 2015. Nghiên cứu xây dựng cơ chế trả lương hợp lý giữa các khu vực trong sản xuất nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động và giảm giá thành như: cơ chế trả lương cho người lao động gắn với vị trí công tác, năng suất, chất lượng công việc và công tác an toàn; không phân phối tiền lương theo kiểu cào bằng, áp dụng khoán tiền lương cho từng bộ phận phòng ban (khâu quản lý), người lao động và đánh giá mức độ hoàn thành để trả lương. Nghiên cứu thí điểm trả lương lũy tiến khi vượt mức và lũy thoái khi không đạt mức đồng thời ban hành quy chế thanh toán tiền lương gắn với công tác an toàn bảo hộ lao động.

- Tiếp tục rà soát lại lao động giữa các khâu, các nghành nghề, các đầu mối trong công ty nhằm tinh giảm tối đa lao động phục vụ, phụ trợ và gián tiếp. 

- Tăng cường công tác gia công phục hồi để giảm chi phí vật tư, nghiệm thu chặt chẽ chất lượng vật tư mua bán để nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm giá thành.
2.4. Công tác ĐTXD và môi trường :

- Bám sát các Bộ, ban nghành chức năng để hoàn thiện cấp phép khai thác Dự án Bắc Bàng Danh. Triển khai các thủ tục để đầu tư ngay sau khi có giấy phép khai thác khu Bắc Bàng Danh.

- Bám sát các ban của Tập đoàn để làm các thủ tục hoàn nguyên môi trường đối với Bãi thải chính Bắc, trồng cây phủ xanh toàn diện bãi thải Nam Lộ Phong.

- Phối hợp với Công ty môi trường để triển khai nhanh dự án Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn II.

2.5. Một số công tác khác :

- Công tác thi đua: Với mục tiêu là “Phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm, đoàn kết sáng tạo, thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2016 với mục tiêu: An toàn – Đổi mới – Hiệu quả - Phát triển, chào mừng Kỷ niệm 80 năm Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành than”. Tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm và thi đua theo đợt trong toàn Công ty. Đặc biệt, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành than (12/11/1936 – 12/11/2016).

- Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn và các tổ chức Đảng, đoàn thể tuyên truyền cho CBCNV toàn Công ty các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp điều hành SXKD năm 2016 tạo sự đồng thuận nhằm phát huy tối đa và tiềm năng lợi thế của toàn Công ty để thực hiện mục tiêu An toàn - Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả.
	Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Các cổ đông Công ty;

- Văn phòng (Đăng trên Website);

- Lưu VT, Thư ký Công ty.
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